
UBND HUYỆN GIA LỘC
Phụ lục 

TỔNG HỢP KINH PHÍ HỖ TRỢ CHÍNH SÁCH MIỄN HỌC PHÍ CHO TRẺ MẦM NON 5
TUỔI TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày         /12/2024 của UBND huyện Gia Lộc)
ĐVT: Đồng

STT Họ và tên Số trẻ 5 tuổi Số kinh phí hỗ trợ Ghi chú

I Khối trường Mầm non

1 Trường MN Trùng Khánh 37 15.540.000

2 Trường MN Thống Kênh 120 49.560.000

3 Trường MN Hoàng Diệu 130 54.600.000

4 Trường MN Hồng Hưng 100 41.685.000

5 Trường MN Phạm Trấn 104 43.575.000

6 Trường MN Đức Xương 83 34.860.000

7 Trường MN Quang Minh 99 41.580.000

8 Trường MN Phương Hưng 68 28.035.000

9 Trường MN Yết Kiêu 115 48.300.000

10 Trường MN Nhật Tân 76 31.920.000

11 Trường MN Đồng Quang 111 46.725.000

12 Trường MN Gia Lương 94 39.165.000

13 Trường MN Lê Lợi 113 47.460.000

14 Trường MN Tân Tiến 75 31.500.000

15 Trường MN Thị trấn Gia Lộc 128 53.760.000

16 Trường MN Thống Nhất 123 51.450.000

17 Trường MN Đoàn Thượng 90 37.590.000

18 Trường MN Gia Tân 84 35.280.000

19 Trường MN Toàn Thắng 107 44.940.000

20 Trường MN Gia Hòa 85 35.700.000

21 Trường MN Gia Khánh 94 39.270.000

22 Trường MN Hoa Hồng 117 48.405.000

TỔNG CỘNG 2.153 900.900.000
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